PHỤ LỤC 2
BẢNG BIÊN ĐỘ, CÁCH TÍNH ĐIỂM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính)
	STT
	Chỉ tiêu
	Biên độ/
Cách đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm trừ
	Ghi chú

	I
	NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN, DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
	
	
	Các chỉ tiêu đánh giá quyết định việc phân nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ theo Quyết định 
số 1826/QĐ-TTg.

	1
	Chỉ tiêu tỷ lệ biên khả năng thanh toán 
	x ≥ 1
	Không tính điểm
	Nếu các chỉ tiêu này nằm ngoài biên độ hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ xếp loại vào nhóm 3.

	2
	Chỉ tiêu trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm
	Tuân thủ quy định tại Điều 7 Thông tư số 125/2012/TT-BTC, Điều 8 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.
	Không tính điểm
	

	3
	Chỉ tiêu tỷ lệ kết hợp
	x < 100%

	Không tính điểm

	Nếu chỉ tiêu này nằm ngoài biên độ trong 2 năm liên tiếp, nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu I.1 và I.2, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ xếp loại vào nhóm 2.

	II
	NHÓM CHỈ TIÊU VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM
	
	300
	
	

	1
	Chỉ tiêu thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần
	- 10% ≤ x ≤ 30%
(Không áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động trong 3 năm đầu).
	Không tính điểm
	

	2
	Chỉ tiêu tỷ lệ nợ phí trên tổng phí bảo hiểm gốc
	x ≤ 20%
	
	150
	- Nếu  20% <  x  ≤ 22%:  trừ 50 điểm
- Nếu  22% <  x  ≤ 25%:  trừ 100 điểm
- Nếu   x > 25%:  trừ 150 điểm

	3
	Chỉ tiêu đánh giá chất lượng giải quyết bồi thường
	
	
	150
	

	3.1
	Chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ bồi thường tồn đọng

	x1 ≤ 15 ngày/hồ sơ
	
	75
	Nếu nằm ngoài biên độ: trừ 75 điểm

	3.2
	Chỉ tiêu thời gian trung bình giải quyết hồ sơ bồi thường
	- Bảo hiểm xe cơ giới: 
           x2 ≤ 15 ngày
	
	25
	Nếu nằm ngoài biên độ: trừ 25 điểm

	
	
	- Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm: 
            x2 ≤ 30 ngày
	
	25
	Nếu nằm ngoài biên độ: trừ 25 điểm

	
	
	- Các nghiệp vụ bảo hiểm khác:   x2 ≤ 60 ngày
	
	25
	Nếu nằm ngoài biên độ: trừ 25 điểm

	III
	NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ VỐN, CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
	
	500
	
	

	1
	Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tương xứng với quy mô hoạt động
	Tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Kinh doanh bảo hiểm; Điều 4, Điều 5 Thông tư số 125/2012/TT-BTC và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)

	
	100
	Nếu vi phạm quy định pháp luật: trừ 100 điểm

	2
	Chỉ tiêu thay đổi vốn chủ sở hữu
	x ≥ -15%
(không áp dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động trong 3 năm đầu)

	Không tính điểm
	Đánh giá trong mối quan hệ với chỉ tiêu III.3

	3
	Chỉ tiêu tổng phí bảo hiểm trên vốn chủ sở hữu
	x ≤ 500%
	Không tính điểm
	Đánh giá trong mối quan hệ với chỉ tiêu III.2

	4
	Chỉ tiêu nợ phải trả ngắn hạn trên tài sản thanh khoản
	x ≤ 100%
	
	25
	Nếu nằm ngoài biên độ: trừ 25 điểm

	5
	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
	x > 5%
	
	25

	- Năm đầu nằm ngoài biên độ: trừ 10 điểm
- Năm thứ 2 nằm ngoài biên độ: trừ 20 điểm
- Từ năm thứ 3 trở đi nằm ngoài biên độ: trừ 25 điểm


	6
	Chỉ tiêu tỷ lệ nợ phải thu quá hạn từ 1 năm trở lên trên vốn chủ sở hữu

	x ≤ 5%
	
	100
	Nếu nằm ngoài biên độ: trừ 100 điểm

	7
	Chỉ tiêu tỷ lệ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
	Tuân thủ quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC
	
	25
	 Vi phạm quy định pháp luật: trừ 25 điểm


	8
	Chỉ tiêu tuân thủ pháp luật về nguyên tắc và cơ cấu đầu tư
	Tuân thủ quy định tại Điều 11, 12, 13 Thông tư 125/2012/TT-BTC và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)
	
	100
	- Vi phạm quy định pháp luật về nguyên tắc đầu tư: trừ 50 điểm
- Vi phạm quy định pháp luật về hạn mức tài sản đầu tư: trừ 50 điểm


	9
	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận đầu tư

	4,5% < x ≤ 15%

	
	25

	- Năm đầu nằm ngoài biên độ: trừ 10 điểm
- Năm thứ 2 nằm ngoài biên độ: trừ 20 điểm
- Từ năm thứ 3 trở đi nằm ngoài biên độ: trừ 25 điểm


	10
	Chỉ tiêu tỷ lệ trích lập dự phòng giảm giá tài sản đầu tư
	Tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ trích lập dự phòng của từng tài sản
	
	50
	Trừ 25 điểm/1 tài sản trích lập dự phòng không đúng quy định pháp luật. Tối đa trừ 50 điểm.

	IV
	NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN
	
	200
	
	

	1
	Chỉ tiêu về cơ cấu tổ chức

	Tuân thủ quy định tại Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 34 Thông tư số 124/2012/TT-BTC và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
	
	70
	- Không đáp ứng quy định về điều kiện người quản trị, điều hành: trừ 25 điểm/01 chức danh. Tối đa trừ 50 điểm.
- Không đáp ứng quy định về kiêm nhiệm: trừ 25 điểm/01 chức danh. Tối đa trừ 50 điểm.

	2
	Chỉ tiêu về quản trị điều hành và minh bạch thông tin
	
	
	130
	

	
	Tuân thủ quy định pháp luật về kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; quy trình nghiệp vụ
	Tuân thủ quy định tại Điều 15 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP, Điều 35 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP; Điều 36 Thông tư số 124/2012/TT-BTC và Điều 31 Thông tư số 125/2012/TT-BTC.
	
	100
	- Thiếu quy trình hoặc nội dung quy trình không đầy đủ theo quy định pháp luật: trừ 10 điểm/1 quy trình. Tối đa trừ 40 điểm.
- Không thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật: trừ 50 điểm.
- Người làm công tác kiểm tra, kiểm soát, không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật: trừ 10 điểm.
- Trưởng các bộ phận không báo cáo lãnh đạo cấp trên về kết quả thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ định kỳ theo quy định pháp luật: trừ 20 điểm.



	
	Tuân thủ quy định về chế độ báo cáo
	Tuân thủ quy định pháp luật
	
	10
	Doanh nghiệp vi phạm quy định về chế độ báo cáo: trừ 10 điểm.


	
	Báo cáo của chuyên gia tính toán dự phòng và biên khả năng thanh toán
	Tuân thủ quy định tại Điều 34 Thông tư số 124/2012/TT-BTC và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
	
	10
	Chuyên gia tính toán không có báo cáo định kỳ cho Tổng giám đốc hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên: trừ 10 điểm.


	
	Xử phạt vi phạm hành chính trong năm
	
	
	10
	Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong năm: trừ 10 điểm.



x: Giá trị của chỉ tiêu do doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính toán và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư này.
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